
LẦN 2

1 Dương Hoài An 04/05/2007 1

2 Đinh Thụy Minh Anh 18/09/2007 1

3 Võ Long Gia Bảo 31/05/2007 0

4 Trần Hoàng Bảo Châu 06/03/2007 1

5 Thạch Hoàn Châu 20/01/2007 1

6 Nguyễn Hải Đăng 26/09/2007 0

7 Bùi Tiến Dũng 09/11/2007 0

8 Nguyễn Dương Nhật Duy 03/04/2007 0

9 Phạm Trọng Duy 01/08/2007 0

10 Hoàng Trung Hải 12/11/2007 0

11 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 06/11/2007 1

12 Nguyễn Kim Hân 02/07/2007 1

13 Nguyễn Lê Nhật Hào 27/09/2007 0

14 Trần Thị Mỹ Hiền 17/04/2007 1

15 Nguyễn Phương Hiền 20/06/2007 1

16 Nguyễn Huy Hoàng 18/05/2007 0

17 Vũ Đình Tiên Hoàng 22/08/2007 0

18 Nguyễn Gia Huy 24/08/2007 0

19 Nguyễn Ngọc Phương Linh 15/05/2007 1

20 Phạm Đức Long 22/11/2007 0

21 Nguyễn Cẩm Ly 29/12/2007 1

22 Lương Vũ Thảo Ly 15/04/2007 1

23 Liêu Nhựt Thùy Mai 25/07/2007 1

24 Đặng Thảo My 10/11/2007 1

25 Trần Thị Trà My 28/09/2007 1

26 Hồ Hữu Hoài Nam 01/12/2007 0

27 Trần Hiếu Nghĩa 07/04/2007 0

28 Vương Trọng Nghĩa 22/03/2007 0

29 Bùi Khánh Ngọc 25/10/2007 1

30 Đặng Thảo Nguyên 15/09/2007 1

31 Nguyễn Văn Nhì 18/06/2007 0

32 Huỳnh Minh Nhựt 09/05/2007 0

33 Nguyễn Ngọc Lan Phương 07/12/2007 1

34 Lê Vũ Minh Phương 25/08/2007 1

35 Lương Công Quyền 29/11/2007 0

36 Phạm Ngọc Như Quỳnh 04/05/2007 1

37 Lê Ngọc Anh Thư 07/11/2007 1

38 Nguyễn Thạch Trúc 15/10/2007 1

39 Nguyễn Hà Thanh Trúc 07/04/2007 1

40 Nguyễn Minh Tuấn 16/03/2007 0

41 Ngô Thị Vân 17/01/2007 1

42 Phạm Phương Vy 30/03/2007 1

TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

DANH SÁCH LỚP 10A10 - NĂM HỌC 2022 - 2023

TỔ HỢP MÔN (TN6): VẬT LÝ - HOÁ HỌC - ĐỊA LÝ - K.TẾ & P.LUẬT

STT Họ và tên Ngày sinh
Nữ

(1)
GHI CHÚ


